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ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
                   Môn học Khoa học tự nhiên - Phân môn Hóa học – Lớp 9
                                   Thời gian thực hiện: 01 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Năng lực

1.1. Năng lực chung 
- Năng lực tự chủ và tự học: từ kiến thức đã học, chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân trong chủ đề ôn tập giữa học kỳ I.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Chủ động phối hợp với các thành viên trong nhóm hoàn thành các nội dung ôn tập giữa học kỳ I.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: phân tích, đề xuất các cách giải bài tập hợp lí và sáng tạo đối với các bài tập ôn tập của chương.

1.2. Năng lực khoa học tự nhiên

- Năng lực nhận biết khoa học tự nhiên: Nhận biết, phân loại được: khái niệm; đặc điểm, tính chất của hợp chất hữu cơ, hóa học hữu cơ; Alkane; Alkene;. Phản ứng cháy của alkane, alkene. Phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp của alkene. Nguyên liệu và nhiên liệu. Ethylic alcohol; acetic acid.
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Hệ thống hóa được các kiến thức đã học trong chương VII, chương VIII.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: vận dụng các kiến thức đã học giải quyết các bài tập.
2. Phẩm chất: Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:
- Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về các nội dung kiến thức trong chương VII, chương VIII. 

- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ học tập.


- Trung thực, cẩn thận trong thực hành, ghi chép kết quả thảo luận nhóm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên: Hệ thống các câu hỏi lý thuyết; bài tập liên quan.

2. Học sinh:  Ôn tập các nội dung đã học ở nhà.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động khởi động (mở đầu): cho học sinh sử dụng thẻ Plicker để chơi trò chơi “Người xuất sắc nhất”
a. Mục tiêu: Tạo ra cho học sinh hứng thú và gợi nhớ để học sinh hệ thống lại các kiến thức đã học ở Chương 7: giới thiệu về chất hữu cơ, hydrocarbon và nguồn nhiên liệu.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi bằng cách trình chiếu các câu hỏi. HS giơ phiếu với câu trả lời đúng. GV kiểm tra trên máy tính xem ai là người đúng nhiều với thời gian nhanh nhất - HS đó là người chiến thắng.. 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
	1 - A
	2 - C
	3 - B
	4 - D
	5 – C


d. Tổ chức hoạt động
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* B.1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV trình chiếu nội dung các câu hỏi. Cả lớp trả lời, người chiến thắng sẽ có 1 phần quà. 

* B.2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động cá nhân theo yêu cầu của GV. Nếu đáp án các câu hỏi.

- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.

* B.3. Báo cáo kết quả và thảo luận

- Các em đã vừa cùng nhớ lại những kiến thức về phân tử và liên kết hóa học. Để hệ thống lại những kiến thức đã được học trong chủ đề này, chúng ta cùng bước vào bài học hôm nay: “Ôn tập chương 7: giới thiệu về chất hữu cơ, hdrocarbon và nguồn nhiên liệu ”.

* B.4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá
	


2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

 * Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức 
a. Mục tiêu: Hệ thống lại các k.thức đã học ở chương 7: giới thiệu về chất hữu cơ, hdrocarbon và nguồn nhiên liệu. Chương 8. Ethylic alcohol và acetic acid.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ nhóm vẽ sơ đồ khái quát nội dung đã học ở chương 7 theo nội dung chính sau: Giới thiệu về HCHC, Alkane, alkene, nguyên liệu; Chương 8. Ethylic alcohol và acetic acid.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh ghi trên phiếu học tập.
d. Tổ chức hoạt động
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Chia lớp thành 6 nhóm: Cho HS hoàn thành sơ đồ chưa hoàn chỉnh. 

- Các nhóm vận dụng kiến thức đã học hoàn thành vào sơ đồ trên giấy A0 trong thời gian 10 phút.

- Mời đại diện 1 nhóm trình bày, yêu cầu các nhóm còn lại trao đổi bài của nhóm mình để chấm chéo.

* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hoàn chỉnh sơ đồ hệ thống hóa kiến thức chương 7.

-  Thảo luận theo nhóm; Hoàn thành sơ đồ hệ thống hóa kiến thức chương 7 dựa trên trải nghiệm, vốn kiến thức của mình.

* Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận

- Cử đại diện trình bày, các nhóm còn lại trao đổi bài cho nhau, nhận xét phần trình bày của nhóm bạn.

* Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Nhận xét câu trả lời của học sinh, đưa ra sơ đồ hoàn chỉnh, các nhóm khác dựa vào thang điểm để đánh giá điểm cho nhóm bạn.
	I. Hệ thống hóa kiến thức. 

Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức chương 7; 8.



* Hoạt động 2: Bài tập ôn tập chương
a. Mục tiêu: Dựa vào kiến thức và kỹ năng đã học hoàn thành hệ thống bài tập liên quan.
b. Nội dung: HS thực hiện cá nhân, nhóm nhỏ trả lời câu hỏi, làm bài tập. 

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời và bài tập của HS.
d. Tổ chức thực hiện

I. Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: Dãy các hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ? 

A. CH4, C2H6, CO2.                  B. C6H6, CH4, C2H5OH.   
C. CH4, C2H2, CO.                   D. C2H2, C2H6O, CaCO3.

Câu 2: Dãy các chất nào sau đây đều là hydrocarbon? 

A. C2H6, C4H10, C2H4.              B. CH4, C2H2, C3H7Cl.
C. C2H4, CH4, C2H5Cl.             D. C2H6O, C3H8, C2H2.

Câu 3: Dãy các chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hydrocarbon? 

A. C2H6O, CH4, C2H2.              B. C2H4, C3H7Cl, CH4.

C. C2H6O, C3H7Cl, C2H5Cl.      D. C2H6O, C3H8, C2H2.
Câu 4: CH4 có tên là:
A. methane.    B. ethane.       C. propane.        D. butane.
Câu 5: CH3CH3 có tên là:
A. methane.     B. ethane.       C. propane.       D. butane.

Câu 6: Hiện nay, nhiều nơi ở nông thôn đang sử dụng hầm biogas để xử lí chất thải trong chăn nuôi gia súc, cung cấp nhiên liệu cho việc đun nấu. Chất dễ cháy trong khí biogas là:
A. Cl2.         B. CH4.         C. CO2.        D. N2.
Câu 7: Ứng dụng nào sau đây không phải là của methane?

A. Dùng làm nhiên liệu.

B. Methane là nguyên liệu dùng điều chế hydrogen.

C. Methane dùng để sản xuất acetic acid, ethylic alcohol, poly(vinyl chloride),...

D. Methane còn được dùng để điều chế bột than và nhiều chất khác.

Câu 8: Alkane X có chứa 14 nguyên tử hydrogen trong phân tử. Số nguyên tử carbon trong một phân tử X là:
A. 4              B. 5                 C. 6                D. 7.

Câu 9: Công thức phân tử nào sau đây không phải là công thức của một alkane?

A. C2H6.          B. C3H6.         C. C4H10.               D. C5H12.

Câu 10: Alkene là các hydrocarbon có công thức chung là:
A. CnH2n+2 (n ≥ 1).            B. CnH2n (n ≥ 2).               
C. CnH2n (n ≥ 3).               D. CnH2n-2 (n ≥ 2).

Câu 11: Hình ảnh dưới đây là mô hình phân tử chất nào?
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A. C2H4.                 B. CH4.                C. C2H2.               D. C6H6.
Câu 12: Trong phân tử ethylene giữa hai nguyên tử carbon có

A. một liên kết đơn.           B. một liên kết đôi. 
C. hai liên kết đôi.              D. một liên kết ba.

Câu 13: Hợp chất nào sau đây là một alkene?

A. CH3-CH2-CH3.            B. CH3-CH=CH2.             
C. CH3-C≡CH.                 D. CH2=C=CH2.

Câu 14: Khí ethylene cho phản ứng đặc trưng là:
A. phản ứng cháy.             B. phản ứng thế.     

C. phản ứng cộng.             D. phản ứng phân hủy.
Câu 15: Phản ứng bromine và ethylene thuộc loại phản ứng nào dưới đây?

A. phản ứng thế.                B. phản ứng tách.

C. phản ứng cộng.             D. phản ứng phân hủy.
Câu 16: Sự cố tràn dầu do chìm tàu chở dầu là thảm họa môi trường vì:
A. Do dầu không tan trong nước.
B. Do dầu sôi ở những nhiệt độ khác nhau.
C. Do dầu nhẹ hơn nước, nổi trên mặt nước cản sự hòa tan của khí oxygen làm các sinh vật dưới nước bị chết.
D. Dầu lan rộng trên mặt nước bị sóng, gió cuốn đi xa rất khó xử lý.

Câu 17: Loại nhiên liệu nào sau đây có năng suất tỏa nhiệt cao, dễ cháy hoàn toàn?

A. Nhiên liệu khí.                        B. Nhiên liệu lỏng.
C. Nhiên liệu rắn.                        D. Nhiên liệu hóa thạch.

Câu 18: Dãy nào sau đây gồm các nhiên liệu:

A. xăng, khí gas, dầu hỏa.            B. xăng, đá vôi, dầu hỏa.
C. dầu hỏa, quặng, khí gas.          D. dầu hỏa, gỗ, quặng.

Câu 19: Mỏ dầu thường có mấy lớp?

A. 2         B. 1           C. 4             D. 3
Câu 20: Để dập tắt đám cháy nhỏ do xăng, dầu người ta dùng biện pháp
A. phun nước vào ngọn lửa.       B. phủ cát vào ngọn lửa. 
C. thổi oxygen vào ngọn lửa.     D. phun dung dịch muối ăn vào ngọn lửa.

Câu 21: Chất nào sau đây là rượu (ancol) etylic?

A. C2H5OH.
B. CH3COOH.
C. CH3OH.
D. HCHO.

Câu 22: Dãy đồng đẳng của ancol etylic có công thức là

A. CnH2n+2O.
B. ROH.                  C. CnH2n+1OH.
D. CnH2n-1OH.
Câu 23: Lạm dụng rượu quá nhiều là không tốt, gây nguy hiểm cho bản thân và gánh nặng cho gia đình và toàn xã hội. Hậu quả của sử dụng nhiều rượu, bia là nguyên nhân chính của rất nhiều căn bệnh. Những người sử dụng nhiều rượu, bia có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư nào sau đây?

A. Ung thư phổi.    B. Ung thư vú.  C. Ung thư vòm họng. D. Ung thư gan.
Câu 24: Muốn điều chế 100 ml ethylic ancohol65o ta dùng  

A. 100 ml nước hòa với có 65 ml rượu nguyên chất.
B. 100 ml ethylic ancoholnguyên chất có 65 ml nước.
C. 65 ml ethylic ancoholnguyên chất hòa với 35 ml nước.
D. 35 ml rượu nguyên chất với 65 ml nước.
Câu 25: Hòa tan 30ml ethylic ancoholnguyên chất vào 90ml nước cất thu được:
A. ethylic ancoholcó độ rượu là 20o.
B. ethylic ancoholcó độ rượu là 25o.
C. ethylic ancoholcó độ rượu là 30o.
D. ethylic ancoholcó độ rượu là 35o.
Câu 26: Muốn điều chế 20 ml ethylic ancohol60o số ml ethylic ancoholvà số ml nước cần dùng là

A. 10 ml ethylic ancoholvà 10 ml nước.

B. 12 ml ethylic ancoholvà 8 ml nước.
C. 14 ml ethylic ancoholvà 6 ml nước.

D. 8 ml ethylic ancoholvà 12 ml nước.
Câu 27: Pha loãng 10 ml rượu 90o bằng nứơc nguyên chất thành 20 ml thì độ rượu của dung dịch rượu là:

A. 50o.
B. 40o.
C. 45o.
D. 55o.
Câu 28: Hợp chất Y là chất lỏng không màu, có nhóm –OH trong phân tử, tác dụng với kali nhưng không tác dụng với kẽm. Y là

A. NaOH.
B. CH3COOH.
C. Ca(OH)2.
D. C2H5OH.
II. Câu hỏi tự luận 
Câu 1: Viết các phương trình hóa học xảy ra trong các trường hợp sau:

a. Methan cháy trong oxygen.

b. Cho ethylen tác dụng với lượng dư dung dịch bromine.

c. Trùng hợp ethylen.
Giải

a. CH4 + 2O2 
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 CO2 + 2H2O

b. CH ≡ CH + 2Br2 → Br2CH – CHBr2
c. nCH2 = CH2[image: image3.jpg]


( − CH2 − CH2 − )n
Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 6,1975 lít ethylen. Hãy tính thể tích khí oxygen và thể tích không khí cần dùng cho phản ứng, biết rằng oxygen chiếm 20% thể tích không khí (các thể tích khí đo ở đkc). 
Giải
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= 6,1975 :  24,79 = 0,25 mol 
C2H4 + 3O2[image: image5.jpg]


2CO2+ 2H2O

0,25 → 0,75 mol
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Bài 3: Cho 2,479 (lit) hỗn hợp (CH4) và ethylen (C2H4) sục vào dung dịch bromine dư thấy có 3.2(g) bromine tham gia phản ứng.

a. Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra.

b. Tính  thể tích các khí trong hỗn hợp ban đầu, biết các khí đo ở đkc. 

c. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư, tính khối lượng kết tủa thu được.
Giải

                 C2H4+ Br2 →  C2H4Br2    

Số mol brom phản ứng là:
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Theo phương trình:   
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V

     =  0.02 x 24.79  =  0,4988 (l) 
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     =  2,479 – 0,4958 = 1.9832 (l) 

c. 
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    =   1,9832 : 24,79 = 0.08 (mol)
  CH4         +  2O2        →  CO2   + 2H2O
 0,08 (mol)                      0,08 (mol)              

 C2H4         +  3O2        →  2CO2   + 2H2O

 0,02 (mol)                     0,04 (mol) 

CO2         +  Ca(OH)2      →  CaCO3   + H2O

0,12 (mol)                          0,12 (mol)
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    =   0.12 x 100 = 12 (g).
Câu 4. Viết Phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:
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Giải

(1) C6H12O6 
[image: image17.wmf]enzyme
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C2H5OH + CO2
(2) C2H5OH + 3O2 
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 2CO2 + 3H2O

(3) CH2=CH2 + H2O
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 C2H5OH

(4) C2H5OH + CuO
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 CH3CHO + Cu + H2O

(5) C2H5OH 
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Câu 5. Cơm rượu (hay còn gọi là rượu nếp cái) là món ăn đặc sản trong dịp lễ Tết của người Việt, được truyền lại qua những nét đặc trưng riêng về khẩu vị của từng miền. Cơm rượu được chế biến từ gạo nếp, thành phần chủ yếu là tinh bột, nấu chín thành xôi, để nguội và ủ với men thích hợp trong khoảng 3-5 ngày. Sản phẩm có mùi thơm đặc trưng, vị thanh ngọt, cay nhẹ, hơi nồng, giúp kích thích tiêu hoá, ... Tuy nhiên, sử dụng nhiều có thể gây nên sự không tỉnh táo. Giải thích và viết phương trình chuyển hoá các chất trong quá trình ủ men thành cơm rượu.
Giải

- Trong gạo nếp, thành phần chủ yếu là tinh bột ((C6H10O5)n), khi ủ với men (enzyme), xảy ra các phản ứng theo phương trình hoá học sau:
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- Cơm rượu là sản phẩm của quá trình lên men tinh bột, chứa ethanol, không qua chưng cất. Vị ngọt của sản phẩm thường do có chứa đường glucose (C6H12O6). Khi ăn nhiều món ăn này có thể gây nên sự không tĩnh táo, mệt mỏi, khó thở, ...
Câu 4. Một học sinh tiến hành thí nghiệm như sau: Lấy một mấu nhỏ Na vào cốc chứa ethanol dư, thấy mẩu Na tan dần và có sủi bọt kill. Sau khi kết thúc phản ứng thấy có kết tủa trắng xuất hiện, thêm một ít nước vào dùng dịch sau phản ứng thấy kết tủa tan. Nhỏ vài giọt phenolphtalein vào dung dịch thu được, thấy dung dịch chuyển thành màu hồng. Giải thích các hiện tượng trên và viết phương trình hoá học của phàn ứng xảy ra.

Giải

C2H5OH + Na 
[image: image24.wmf]¾¾®

C2H5ONa + H2
Kết tủa trắng là C2H5ONa, khi thêm nước vào kết tủa tan do xảy ra phản ứng: C2H5ONa + H2O 
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C2H5OH + NaOH

Do có NaOH tạo thành làm phenolphthalein chuyển màu hồng.

3 - 4. Hoạt động luyện tập - vận dụng

- HS hoạt động theo nhóm 4 bạn, hoàn thành các nội dung trong phiếu học tập và nộp vào đầu giờ học hôm sau.

 - HS lắng nghe, ghi nhớ nhiệm vụ. Hs thực hiện tại nhà, GV đưa ra hướng dẫn cần thiết.
- Tiết học tiếp nộp phiếu học tập cho GV.

- H.động theo nhóm 4 bạn đã phân công, thảo luận hoàn thành phiếu học tập.

Sơ đồ tư duy chương VII
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Sơ đồ tư duy - Ethylic alcohol (C2H5OH)
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Sơ đồ tư duy Acetic acid
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